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BÁO CÁO 
Kết quả giám sát công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý 

công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016-2019


Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-HĐND ngày 16/4/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016-2019”; từ ngày 15/5/2019 đến ngày 13/6/2019, Đoàn giám sát đã tổ chức làm việc với: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số đơn vị
, Ban quản lý dự án
; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
;  khảo sát trực tiếp tại 35 công trình đê, kè, hồ đập và các công trình thủy lợi (sau đây gọi tắt là công trình thủy lợi); cùng tham dự có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành
 và  địa phương, đơn vị có liên quan. Trên cơ sở đi thực tế, xem xét nội dung báo cáo, làm việc với các địa phương, đơn vị, Đoàn giám sát báo cáo kết quả cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Tỉnh Hà Tĩnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ là nơi có địa hình hẹp, dốc; điều kiện khí hậu khắc nghiệt; lũ lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra; các công trình thủy lợi là một trong những giải pháp để giảm nhẹ thiên tai. Được sự giúp đỡ của Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, hệ thống công trình thủy lợi trong những năm qua đã được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ phòng chống thiên tai, phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh và phát triển kinh tế xã hội. Quá trình đầu tư xây dựng đến nay Hà Tĩnh đã có 32 tuyến đê với 317,6 km; 67,195 km kè bờ sông và bờ biển; 351 hồ chứa
 với dung tích trên 1,57 tỷ m3; 89 đập dâng; 455 trạm bơm; 12 công trình ngăn mặn giữ ngọt và hàng ngàn km kênh mương thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, sinh hoạt và phòng chống lũ cho địa bàn tỉnh. Ngoài các hồ chứa nước thủy lợi còn có 02 hồ chứa thủy điện
 với dung tích 39,2 triệu m3. 
1. Việc ban hành, tuyên truyền, phổ biển, giáo dục, triển khai thực hiện Pháp luật về Đê điều, Thủy lợi

Thực hiện Luật Đê diều năm 2006, Luật Thủy lợi năm 2017 và các quyết định của Trung ương
, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản
 để tổ chức thực hiện. Hệ thống văn bản của tỉnh đã phân cấp quản lý, khai thác bảo vệ đê, công trình thủy lợi cho các đơn vị, địa phương và tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân; quy định về hành lang bảo vệ, chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn; đồng thời có quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều; phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh…
Việc tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi được UBND tỉnh  quan tâm, chú trọng; cùng với sự vào cuộc của các sở ngành, địa phương, cơ sở; được thực hiện dưới nhiều hình thức, như: Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng quản lý đê nhân dân về các quy định của Luật Đê điều; hướng dẫn quy trình tuần tra canh gác, xử lý sự cố giờ đầu… in ấn, cấp phát tài liệu cho các địa phương, các ngành liên quan; Phát thông tin qua hệ thống loa truyền thanh xã, các phóng sự truyền hình, kết hợp với các lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các địa phương…
Nhìn chung, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về Đê điều, Thủy lợi được ban hành cơ bản đồng bộ, kịp thời và khá đầy đủ, tạo điều kiện cho các địa phương, cơ sở chủ động triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành.

(Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có phụ lục 01 kèm theo)

2. Về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý đê điều, hồ đập và các công trình thủy lợi
Công tác quản lý nhà nước về đê điều, hồ đập trên địa bàn tỉnh được phân cấp cụ thể: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công trình thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh; Chi cục Thủy lợi trực tiếp quản lý tuyến đê La Giang (đê cấp II) dài 19,2km. Cấp huyện quản lý tất cả các công trình đê cấp IV, cấp V trên địa bàn; các hồ chứa có dung tích dưới 1,0 triệu m3, hoặc có chiều cao đập dưới 12m và các đập dâng phục vụ trong phạm vi một xã hoặc có chiều cao dưới 10m. Cấp xã thành lập các tổ chức quản lý, vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn được UBND cấp huyện phân cấp
. Đối với hồ chứa có dung tích từ 1,0 triệu m3 trở lên hoặc đập của hồ chứa nước có chiều cao trên 12m (trừ hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang) và các đập dâng có phạm vi phục vụ liên xã hoặc có chiều cao trên 10m được giao cho các doanh nghiệp quản lý.

Về lực lượng quản lý đê: (1). Lực lượng quản lý đê chuyên trách là Hạt Quản lý đê La Giang trực thuộc Chi cục Thủy lợi có 07 người
, (2). Lực lượng quản lý đê Nhân dân: 12/13 huyện, thành phố, thị xã có đê đã thành lập các Tổ quản lý đê Nhân dân (2-3người/xã), với tổng cộng 197 tổ viên, lực lượng được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định bằng 1/3 mức lương cơ sở (trong đó ngân sách tỉnh: 50%, huyện: 30%, xã: 20%);
Về lực lượng quản lý các công trình thủy lợi khác: Toàn tỉnh đã thành lập 212 Tổ chức Hợp tác dùng nước
 quản lý các công trình thủy lợi, hồ, đập với lực lượng 1.069 người
. Nguồn tài chính để duy trì hoạt động của các tổ chức quản lý này từ nguồn kinh phí dịch vụ thủy lợi phí được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
 và nguồn thu phí dịch vụ lấy nước từ sau vị trí cống đầu kênh đến mặt ruộng theo Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 của UBND tỉnh
.
Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, đơn vị và các lực lượng quản lý các công trình thủy lợi được triển khai chặt chẽ, nhịp nhàng kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo an toàn cho công trình, phục vụ tốt cho sản xuất, đời sống dân sinh và công tác quản lý chất lượng công trình, bàn giao, duy tu bảo dưỡng khi đi vào hoạt động.
3. Kết quả điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch công trình đê điều, hồ đập
Về điều tra cơ bản: UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổng thể an toàn hồ chứa trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2015-2020
, trên cơ sở đó các cơ quan chuyên môn đã đánh giá thực trạng các hồ chứa, dự báo tình hình thiên tai và nguồn lực có thể huy động; đồng thời chỉ đạo các giải pháp cho từng công trình, lồng ghép và sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa giải pháp công trình và phi công trình. Hiện nay, cơ quan chuyên môn đang xây dựng Đề cương nhiệm vụ “Rà soát, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước; xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.
Về Chiến lược: Thực hiện chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ
, UBND tỉnh đã phê duyệt chiến lược phát triển thủy lợi Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2020
. Sau 13 năm triển khai, thực hiện, công tác đầu tư các công trình đê điều, hồ đập trên địa bàn tỉnh cơ bản tuân thủ theo định hướng, chiến lược đã được phê duyệt, có tính đến yếu tố ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Về Quy hoạch xây dựng đê điều, hồ đập: Thực hiện Luật Đê điều; quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cả của Bộ NN&PTNT
; HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về Quy hoạch Phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê
; UBND tỉnh đã ban hành các quy hoạch tổng thể thủy lợi
, Quy hoạch thủy lợi Sông Nghèn
; Quy hoạch Sông Trí nam Kỳ Anh và phụ cận
; Quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn
.
4. Thực trạng công trình đê điều, hồ đập
Về đê điều: Hà Tĩnh có 32 tuyến đê
, với chiều dài 317,6 km. Hệ thống đê điều được phân theo các hệ thống sông: Sông La - Lam chiều dài 73,33km; sông Nghèn dài 145km; sông Rác dài 40,54km; sông Trí, sông Quyền dài 58,7km. Đến nay, đã củng cố, đầu tư nâng cấp được 231 km từ nhiều nguồn vốn như: Chương trình nâng cấp đê sông
, đê biển
; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, trái phiếu Chính phủ, ODA,… còn lại hơn 86 km chưa được nâng cấp
. 

Về hồ đập: Toàn tỉnh hiện có 351 hồ chứa nước thủy lợi với tổng dung tích trên 1,57 tỷ m3 nước và 89 đập dâng; trong đó có: 01 công trình quan trọng đặc biệt (hồ Ngàn Trươi), 36 hồ chứa lớn, 56 hồ chứa vừa, 231 hồ chứa nhỏ và 19 đập dâng có chiều cao đập lớn hơn hoặc bằng 5m, ngoài ra còn có hơn 40 hồ chứa nhỏ có dung tích dưới 0,05 triệu m3 nước do Nhân dân địa phương tự ngăn các khe, suối nhỏ để cấp nước cho một số diện tích cục bộ. Hầu hết các hồ chứa lớn
 có đường quản lý đảm bảo cho xe cơ giới tiếp cận để kiểm tra, ứng cứu khi có sự cố; một số hồ được lắp đặt hệ thống quan trắc thủy văn đảm bảo an toàn cho mùa mưa lũ.

(Thực trạng đê, kè, các công trình thủy lợi có phụ lục 02, 02a, 02b kèm theo)

 5. Tình hình triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp công trình đê điều, hồ đập
Trong những năm qua, việc triển khai, thực hiện đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp công trình thủy lợi được Trung ương, tỉnh đặc biệt quan tâm; Công tác lập, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quản lý chất lượng công trình, thanh quyết toán vốn đầu tư, giám sát, đánh giá… các dự án thực hiện cơ bản đảm bảo các quy định của pháp luật. Từ năm 2016 đến nay, bằng nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, toàn tỉnh đã xây dựng mới  nhiều công trình thủy lợi với tổng kinh phí đã giải ngân trên 2.841.219 triệu đồng (Trong đó: Vốn TPCP do Trung ương quản lý 1.747.540 triệu đồng; vốn TPCP do địa phương quản lý 313.444 triệu đồng; vốn NSNN do trung ương quản lý 58.849 triệu đồng; vốn NSNN do địa phương quản lý 721.385 triệu đồng) chiếm khoảng 4% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Công tác đầu tư đã mang lại hiệu quả thiết thực; góp phần quan trọng trong công tác phòng chống lũ lụt, hạn chế triều cường, xâm nhập mặn, đáp ứng tưới tiêu, giải quyết hạn hán và nước sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn…
 (Chi tiết có phụ lục 03 kèm theo)

II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ, TỒN TẠI 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập, hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế như sau: 
1. Việc tuyên truyền, chấp hành pháp luật về Đê điều, Thủy lợi còn hạn chế
Hệ thống văn bản của Trung ương chậm cập nhật, sửa đổi; hầu hết các văn bản đều được ban hành trong giai đoạn 2009-2015. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu, như:  Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết từng tuyến sông có đê chậm ban hành
; quy hoạch đê điều trong thời gian dài chưa ban hành, đến nay theo quy định được tích hợp trong quy hoạch tỉnh (kể cả quy hoạch thủy lợi) nhưng lại thiếu nghiên cứu chuyên sâu; việc phê duyệt, công bố và quản lý kết quả điều tra cơ bản thủy lợi
, công khai quy trình vận hành công trình thủy lợi
 triển khai chưa đầy đủ; …Chưa kịp thời trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định tại Điều 35 Luật Thủy lợi…
Nhiều tuyến đê chưa được cắm mốc chỉ giới xây dựng và phạm vi bảo vệ đê điều theo Khoản 3, Điều 19, Luật Đê điều. Tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi chưa lập phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định
 ngoại trừ công trình thủy lợi Cống Trung Lương
. 
Cơ sở dữ liệu về hệ thống thủy lợi; dự báo kiểm kê nguồn nước trong hoạt động thủy lợi kết hợp với dự báo hạn hán, xâm nhập mặn để lập phương án điều hòa, phân phối nguồn nước bảo đảm nhu cầu sử dụng nước thiết yếu cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn thiếu, chất lượng chưa cao. Công tác báo cáo định kỳ về đê điều, hồ đập, hệ thống thủy lợi cho cơ quan cấp trên chưa đầy đủ, thiếu kịp thời, nhất là cấp huyện, xã…
Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về đê điều, thủy lợi còn hạn chế… 
2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý đê điều, hồ đập và các công trình thủy lợi hoạt động thiếu hiệu quả
Lực lượng quản lý nhà nước về đê điều, hồ đập và các công trình thủy lợi còn yếu và thiếu, có nhiều huyện không có cán bộ chuyên môn về thuỷ lợi dẫn đến khó khăn trong tham mưu, hoạt động thiếu hiệu quả.
Đội ngũ cán bộ quản lý đê nhân dân chưa đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, về pháp luật, thiếu chủ động, tinh thần trách nhiệm chưa cao trong việc kiểm tra, tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều. Việc bố trí kinh phí chi trả thù lao cho lực lượng quản lý đê nhân dân chưa đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 của UBND tỉnh
.
Đội ngũ quản lý hệ thống thủy lợi còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng; phần lớn cán bộ ở các tổ chức hợp tác dùng nước này chưa qua đào tạo, chưa đáp ứng được năng lực theo quy định
 (Ngoại trừ những công trình do 02 Công ty TNHH MTV thủy lợi và Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh quản lý); Vì vậy, công tác quản lý, vận hành còn nhiều khó khăn, chưa tuân thủ đúng quy trình, quy phạm.
Quy định trách nhiệm quản lý và bảo vệ nguồn nước chồng chéo giữa các cấp, các ngành gây khó khăn trong triển khai thực hiện, hiệu quả không cao.
3. Công tác điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch công trình đê điều, hồ đập còn nhiều hạn chế
Về điều tra cơ bản: Việc điều tra thống kê, lưu trữ cơ sở dữ liệu trong hoạt động thủy lợi hiện chưa được chú trọng, thiếu hệ thống. Việc trao đổi thông tin, xử lý, cập nhật số liệu thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và tỉnh; giữa tỉnh và các địa phương, đơn vị thiếu sự gắn kết.
Về Chiến lược: Định hướng chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam chưa đưa ra được bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện; Kế hoạch hành động thực hiện định hướng chiến lược thuỷ lợi chưa rõ ràng; chiến lược chậm được rà soát sửa đổi. Do đó, khó định lượng các kết quả đạt được theo chỉ tiêu đề ra; số liệu đầu kỳ năm 2009 đến nay thu thập rất khó khăn.
Về Quy hoạch xây dựng đê điều, hồ đập: Việc tích hợp quy hoạch ngành vào quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017 là cần thiết, nhưng việc các quy hoạch chuyên ngành không được giao cho cơ quan chuyên môn xây dựng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng quy hoạch tỉnh. Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết từng tuyến sông có đê được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, tuy vậy, việc thực hiện các giải pháp công trình còn chậm do hạn chế về nguồn vốn đầu tư.
4. Công tác quản lý nhà nước về công trình đê điều, hồ đập còn nhiều bất cập
Về đê điều: Còn 86/231km đê chưa được nâng cấp, do đó xảy ra tình trạng xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân
; một số tuyến đê xung yếu mất an toàn trong mùa mưa lũ
 chưa được đầu tư. Tình trạng vi phạm phạm vi bảo vệ đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển diễn ra phổ biến, một số nơi rất nghiêm trọng nhưng chưa được xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ. Các hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, như: Xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều, hồ đập, các công trình thủy lợi; sử dụng xe cơ giới vượt quá tải trọng cho phép đi trên đê; đổ chất thải trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, lòng sông; để vật liệu trên đê; khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác; đào ao, giếng trong phạm vi bảo vệ đê điều và các hoạt động khác gây cản trở dòng chảy và thoát lũ…  nhưng chậm được xử lý.
(Chi tiết có phụ lục 04 kèm theo)

Việc chủ động phát hiện những hư hỏng nhỏ trên thân đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển chưa được quan tâm, dẫn đến những hư hỏng lớn, khó kiểm soát, gây tốn kém kinh phí khắc phục…
Về hồ đập: Ngoài một số hồ chứa nước lớn được xây dựng, nâng cấp thời gian gần đây đã được tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế mới, còn lại hầu hết hệ thống các hồ chứa nước ở Hà Tĩnh được xây dựng từ những năm 50, 60 của thế kỷ trước, vào thời điểm đó các tài liệu quan trắc khí tượng thuỷ văn còn nhiều hạn chế, công nghệ thi công còn thô sơ, phương tiện thi công còn thiếu và yếu, chủ yếu là thi công thủ công và thủ công kết hợp cơ giới, đến nay không còn đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật và đảm bảo an toàn tích nước và phòng chống bão, lũ, hầu hết là các hồ chứa nhỏ. Qua nhiều năm đưa vào khai thác, sử dụng, do ảnh hưởng của mưa, lũ hiện nay nhiều hồ chứa trên địa bàn Hà Tĩnh bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Hầu hết các hồ chứa nhỏ đều có cao trình thấp, mặt cắt nhỏ; cống lấy nước bị hư hỏng, cống không có hành lang kiểm tra; tràn xả lũ nhỏ không đảm bảo thoát lũ; cụ thể: 
Nhiều hồ nhỏ có chiều rộng mặt đập nhỏ hơn 2m, thậm chí có đập chiều rộng chỉ từ 0,8m đến 1m; Nhiều hồ chứa đỉnh đập chỉ cao hơn cao trình ngưỡng tràn từ 0,5 đến 1,0m, khi xảy ra mưa lũ nước tràn qua đỉnh đập nguy cơ làm vỡ đập là rất lớn
; Mái đập gia cố bảo vệ bằng đá hộc và bê tông bong xô, sạt lở, các hồ chứa còn lại mái thượng lưu đập chưa được gia cố; một số hồ đập bị sạt trượt lớn ở mái thượng lưu
; Có đến 129/351 hồ đập bị thấm thân đập, vai đập và nền đập, trong đó có nhiều đập thấm lớn
; Hầu hết hồ chứa đều có kích thước tràn xả lũ nhỏ so với tiêu chuẩn đảm bảo an toàn; nhiều hồ chứa có tràn xả lũ bằng đất
; 
Cống lấy nước dưới đập thiết kế khẩu diện nhỏ, không có hành lang kiểm tra nên quá trình quản lý, khai thác không thể quan trắc, theo dõi hiện trạng cống, cống được vận hành thủ công; Có nhiều cống dưới đập không có cầu công tác để quản lý, vận hành mà mỗi lần điều tiết phải dùng thuyền, thậm chí phải bơi ra đóng mở cống
;
Có 301/351 hồ chứa có đường quản lý; tuy vậy, một số hồ chứa ở huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn không có đường vào đập
; Nhiều hồ chứa chưa có nhà quản lý và đường điện đến công trình đầu mối
, không được trang bị hệ thống thông tin, liên lạc, để cảnh báo sự cố
; Phần lớn các hồ chứa chưa được lắp đặt hệ thống quan trắc thủy văn
.

Ô nhiễm chất lượng nước trong các hệ thống thủy lợi do chất thải, nước thải từ các khu công nghiệp, khu tập trung dân cư đang tác động đến các hoạt động sản xuất; Việc giám sát, kiểm tra và xử phạt các vi phạm về xả thải vào các sông, kênh mương còn lỏng lẻo; Hiện tượng bồi lấp dòng chảy xẩy ra nhiều nơi; nhất là tình trạng bèo tây cản trở dòng chảy. 
5. Triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp công trình đê điều, hồ đập thiếu đồng bộ, gặp nhiều khó khăn
Đây là giai đoạn thực hiện đầu tư được thực hiện theo Luật Đầu tư công; Hệ thống văn bản quản lý đầu tư có nhiều thay đối, trong khi công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn còn nhiều hạn chế; các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương thiếu đồng bộ, chưa ban hành kịp thời; Ủy ban nhân dân tỉnh chưa ban hành Quyết định để thay thế Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011của UBND tỉnh về Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định
, mặc dù đã được Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về “Tình hình, tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh” chỉ ra và kiến nghị tại Báo cáo giám sát số 125/BC-ĐGS ngày 08/12/2017 ; Vì vậy, còn gặp nhiều vướng mắc, như: Quy trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công, nội dung, hồ sơ, cách thức thẩm định… thiếu thống nhất, rõ ràng, qua nhiều khâu, nhiều bước; Thẩm định dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ. Công tác bồi thường GPMB vẫn còn nhiều vướng mắc, chậm tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu. Tiến độ thi công ở một số công trình chậm, kéo dài thời gian, đang còn phải gia hạn nhiều lần (3-4 lần). Công tác trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán ở hầu hết các công trình, dự án còn chậm so với quy định của Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính.

Việc triền khai đầu tư, bố trí các nguồn vốn cho các công trình, dự án đê điều hồ đập, hệ thống thủy lợi chậm dẫn đến một số công trình dự án triển khai thi công vào mùa mưa ảnh hưởng đến chất lượng công trình, cũng như an toàn hồ đập
. Hiệu quả sử dụng một số công trình đạt thấp, vừa được đầu tư nhưng đi vào hoạt động không hiệu quả, tiếp tục đề xuất sữa chữa hoặc thay thế
; Công tác thanh quyết toán một số công trình, dự án chậm
 mặc dù dự án đã được hoàn thành đi vào sử dụng khá lâu; kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư không đạt kế hoạch
. Một số công trình sau khi đầu tư đưa vào khai thác sử dụng không được đơn vị thi công khơi thông dòng chảy
. Công tác phối kết hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác đầu tư thiếu chặt chẽ, thiếu hiệu quả
…
Việc quản lý chất lượng, giám định, kiểm định công trình đê điều, hồ đập chưa được thực hiện nghiêm theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 
Tỷ lệ thực hiện việc cung cấp thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả đấu thầu và đăng ký tham gia đấu thầu thông qua mạng đấu thầu Quốc gia còn thấp, các thông tin cung cấp cho bên mời thầu chưa đầy đủ. Việc tiếp cận mua hồ sơ của các nhà thầu đối với một số gói thầu còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tính cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả trong công tác lựa chọn nhà thầu, dẫn đến năng lực của một số nhà thầu chưa đáp ứng được trong quá trình thực hiện thi công.

Do quy hoạch mạng lưới Đê điều, hệ thống thủy lợi chưa được điều tra, khảo sát, quy hoạch rõ ràng; thêm vào đó nguồn kinh phí hạn chế nên các công trình được đầu tư xây dựng chắp vá, thiếu đồng bộ, chậm so với quy hoạch. Đầu tư, phân bổ nguồn lực cho hệ thống công trình thuỷ lợi dàn trải, chưa đồng bộ, khép kín, chủ yếu tập trung xây dựng phần đầu mối và kênh chính hoặc đến kênh cấp II; hệ thống mương dẫn chủ yếu bằng đất dẫn đến nhiều hồ đập chưa phát huy hết hiệu quả, thất thoát nước lớn…; Năng lực tưới thực tế các công trình thủy lợi mới đạt khoảng 60-75% công suất thiết kế; một số hồ đập được đầu tư tuy nhiên đến mùa cần tưới thì không có nước; đầu tư nâng cấp chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quy hoạch bố trí các khu dân cư khi bị lũ lụt, các điểm neo đậu tránh trú bão tàu thuyền tránh bão một số vị trí chưa phù hợp; hiện tượng bồi lắng âu thuyền tránh trú bão lớn, tàu thuyền không vào được nhưng chậm có phương án giải quyết. Chỉ một số ít công trình, hệ thống thủy lợi được đầu tư đến kênh nhánh và có hệ thống thiết bị giám sát, điều khiển phục vụ quản lý vận hành. 
Hệ thống đóng mở chủ yếu bằng thủ công
, chậm được điện khí hóa nhằm giảm công sức vận hành và đảm bảo đóng mở kịp thời. Hệ thống vận hành đa số không có mái che bảo quản dẫn đến nhiều nơi xuống cấp nghiêm trọng. Chưa có Hệ thống công trình thủy lợi chuyên phục vụ nuôi trồng thủy sản, công trình thủy lợi cấp nguồn cho khu công nghiệp và đô thị, tưới cho cây trồng cạn. Mạng lưới quan trắc chất lượng nước trong các hệ thống thuỷ lợi chưa được đầu tư. Hạn hán, xâm nhập mặn, úng ngập vẫn đang tác động mạnh đến đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp.
Nguồn nhân lực trong hệ thống quản lý khai thác công trình thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt đối với cấp huyện, cấp xã. Công tác duy tu, bảo dưỡng công trình sau khi bàn giao đi vào khai thác ít được quan tâm
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Căn cứ kết quả giám sát nêu trên, Đoàn giám sát kiến nghị với cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương, đơn vị một số nội dung cụ thể sau: 

1. Đối với các cơ quan Trung ương

Đề nghị Quốc hội: Sửa đổi, bổ sung Luật Đê điều năm 2006, Luật Thủy lợi năm 2017 để đảm bảo thống nhất với Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và tình hình thực tiễn hiện nay. 
Đề nghị Chính phủ: Phê duyệt chiến lược thủy lợi; điều chỉnh quy hoạch thủy lợi toàn quốc theo Luật Thủy lợi để các địa phương có căn cứ thực hiện; Phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ của các tuyến sông liên tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
 mức độ bồi lắng tương đối lớn
; Để đảm bảo cho tàu thuyền ra vào các Cảng cá và neo đậu tránh trú bão thuận tiện, trong điều kiện ngân sách của nhà nước còn khó khăn, đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành trung ương cho tỉnh tổ chức đấu giá việc thực hiện nạo vét, khơi thông luồng lạch nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, kết hợp tận thu cát san lấp mặt bằng các công trình.

Đề nghị Bộ NN&PTNT: Ban hành quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng thủy lợi; phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, vùng, lưu vực sông, hệ thống công trình thủy lợi liên quan từ hai tỉnh trở lên, hệ thống công trình thủy lợi lớn, có tính chất phức tạp trong phạm vi tỉnh.
2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:

(1). Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, quy chuẩn về quản lý công trình thủy lợi; về Phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh... 
 (2). Sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực của các đơn vị, lực lượng thực hiện công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi từ tỉnh đến cơ sở, nhất là nắm bắt, sử dụng các trang thiết bị mới, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thiện bộ máy quản lý các hồ chứa thủy lợi có dung tích lớn hoặc có quy trình vận hành phức tạp; xây dựng, hoàn thiện các quy định về quản lý hồ đập nhỏ có sự tham gia của cộng đồng. 
(3). Rà soát điều tra cơ bản, xây dựng chiến lược, quy hoạch trên cơ sở thực tiễn nhu cầu sử dụng nước (vì hiện nay trên địa bàn có công trình Ngàn Trươi Cẩm Trang cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước); từ đó có phương án Quy hoạch đê điều, thủy lợi đưa vào quy hoạch chung của tỉnh. Trong đó, quan tâm kiên cố hóa hệ thống kênh, mương dẫn nước chống thất thoát nước, đảm bảo sử dụng nước tại chỗ, tái sử dụng nước, kết nối hệ thống thủy lợi liên vùng đảm bảo theo quy định của Luật Thủy lợi 2017. Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành, khai thác các công trình thủy lợi
. Điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành công trình thủy lợi theo quy định; xây dựng cơ sở dữ liệu, lập hồ sơ lưu trữ điện tử toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi trên phạm vi toàn tỉnh.

Rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng, xuống cấp của từng công trình đập, hồ thủy lợi để xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp; tổng hợp, điều chỉnh, đề xuất nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án để thực hiện bảo đảm an toàn hồ, đập phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.
 (4). Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho người dân vùng hưởng lợi để hiểu rõ được vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý an toàn hệ thống thủy lợi; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý công trình thủy lợi; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, xâm hại công trình thủy lợi theo quy định; xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn.
(5). Chỉ đạo các ngành và chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức theo dõi, kiểm tra công trình thủy lợi trước, trong và sau mùa mưa, lũ, nhằm phát hiện sớm những hiểm họa có nguy cơ gây sự cố công trình, xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn công trình phục vụ sản xuất và tính mạng, tài sản của dân cư vùng hạ du, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định; thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” trong xử lý sự cố công trình. Giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu xây dựng Đề án Duy tu bảo dưỡng các công trình đê điều sau đầu tư để chống xuống cấp, phát huy hiệu quả đầu tư.

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý khơi thông thông dòng chảy; tạo dựng cảnh quan hai bên công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn vào mùa mưa lũ.
(6). Sớm lập dự án cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi cho toàn tỉnh, theo hướng ưu tiên trước đối với các công trình xung yếu, phân theo lộ trình từng giai đoạn để bố trí nguồn vốn và phân cấp cho các địa phương tổ chức thực hiện. Trước mắt với nguồn kinh phí hạn hẹp, tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất cắm mốc hành lang bảo vệ.
(7). Một số vấn đề cụ thể: 
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc, Công ty TNHH MTV TL Bắc Hà Tĩnh nghiên cứu thiết kế đường kết hợp với nâng cấp đập Cố Châu, huyện Can Lộc để phát huy hiệu quả nguồn vốn (Hiện nay đường qua đập đang thi công).

Khẩn trương thực hiện GPMB công trình Cầu Cửa Hội; chỉ đạo đơn vị thi công làm đường công vụ để thi công cầu tránh xe quá tải đi trên đê Hội Thống ảnh hưởng an toàn đê và sinh hoạt của Nhân dân trong vùng.
Xem xét, lựa chọn theo thứ tự ưu tiên để cân đối nguồn vốn đầu tư, xây dựng một số vị trí trọng điểm đê điều, hồ đập xung yếu cần xử lý (Có Phụ lục 05 kèm theo).
3. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Rà soát chức năng nhiệm vụ, năng lực của các hồ chứa
 tham mưu UBND tỉnh lập quy hoạch Thủy lợi, đê điều, hồ đập tích hợp vào quy hoạch tỉnh; qua đó có kế hoạch sử dụng và tu bổ, nâng cấp phù hợp, đúng trọng tâm tiết kiệm ngân sách. Ban hành quy định về phân cấp quản lý khai thác đảm bảo an toàn hệ thống thủy lợi trên cơ sở các quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đê điều, thủy lợi.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn hồ, đập trên địa bàn trước và sau mùa mưa hàng năm cho giai đoạn từ 2019-2025; trên cơ sở đó kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh và các khó khăn, vướng mắc.

Tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực, đào tạo tập huấn cho tổ chức, cá nhân tham gia quản lý vận hành; xây dựng kế hoạch cắm mốc chỉ giới, quy trình vận hành, phương án bảo vệ công trình, hệ thống quan trắc, giám sát các hồ đập...đề xuất phương án thực hiện theo quy định.  

Phối hợp cùng các sở, ngành, cơ quan liên quan xác định nhu cầu các hồ chứa thủy lợi cần thực hiện lắp đặt và quan trắc thiết bị điều khiển giám sát tự động, khí tượng thủy văn chuyên dùng, xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu.

Hàng năm rà soát danh mục các công trình cấp bách theo thứ tự ưu tiên để tổng hợp danh sách, dự toán nhu cầu kinh phí tham mưu UBND tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện; đồng thời đề xuất phương án lồng ghép kinh phí từ các chương trình, đề án khác hoặc kinh phí ngân sách địa phương để thực hiện.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước và quản lý việc xả thải từ các công trình, dự án vào các hồ đập, công trình thủy lợi.

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã lập Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn, lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hàng năm căn cứ nguồn vốn được Trung ương hỗ trợ, lồng ghép kinh phí từ các chương trình, đề án, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện xây dựng mới và nâng cấp đê điều, hồ đập và công trình thủy lợi trên địa bàn. 
6. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT nghiên cứu đề xuất tăng mức thù lao hợp lý cho lực lượng quản lý đê Nhân dân để người dân cùng tham gia quản lý, giám sát hệ thống đê điều.

7. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình thủy lợi; góp ý kiến về kiến trúc công trình đê điều, hồ đập thuộc phạm vi ranh giới quy hoạch đô thị, quy hoạch các khu chức năng theo quy định tại Điều 55, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

8. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

Tập trung tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi, các văn bản của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh... Rà soát, đánh giá hoạt động của tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, vận hành các công trình trên địa bàn quản lý. Xác định các tổ chức cá nhân tham gia vận hành, khai thác các công trình thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu cần được đào tạo, nâng cao năng lực theo quy định
, từ đó đề xuất xây dựng phương án cụ thể cho việc thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở, nâng cao năng lực của cá nhân tham gia khai thác bảo vệ công trình thủy lợi đáp ứng yêu cầu
. 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đê điều, hồ đập theo quyết định phân cấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, hồ đập theo đúng quy định của pháp luật và quy chế phối hợp đã được UBND tỉnh ban hành.
Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác đê điều, hồ đập xây dựng đầy đủ phương án ứng phó thiên tai và tình huống khẩn cấp, phê duyệt phương án để tổ chức thực hiện theo quy định; thực hiện kê khai đăng ký an toàn đập; lập quy trình vận hành đập, hồ chứa; lắp đặt và thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng; xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu; cắm mốc hành lang bảo vệ mặt nước; lập, lưu trữ hồ sơ công trình.

Bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi theo phân cấp quản lý.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác kiểm tra, đánh giá an toàn đê điều, hồ đập trên địa bàn trước và sau mùa mưa hàng năm.

Phối hợp vơi Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc, Nam Hà Tĩnh để thực hiện tổng thể quản lý, điều hành, cấp nước tưới tiêu, quy trình vận hành, giải pháp bảo vệ công trình, xử lý các vụ việc vi phạm…
9. Đối với Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và Nam Hà Tĩnh
Tổ chức triển khai Luật Thủy lợi, Đê điều và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan
. Rà soát đánh giá hiện trạng công trình và tổ chức quản lý theo quy định
, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch và đề xuất bố trí kinh phí hàng nằm từ nguồn thu dịch vụ thủy lợi để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi đáp ứng yêu cầu theo quy định.
Thực hiện vận hành, khai thác các công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý theo quy trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả. Thực hiện kê khai đăng ký an toàn hồ, đập; tổ chức lập và điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, quan trắc đập, khí tượng thủy văn; kiểm tra hiện trạng, kiểm định, đánh giá an toàn, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, bảo vệ, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du đập và Nhân dân; lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật; chủ động việc bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, khắc phục hậu quả sự cố đập, hồ chứa nước.
Trước mùa mưa lũ hàng năm, tổ chức đánh giá an toàn công trình; quyết định phương án tích nước hồ chứa nước và giải pháp bảo đảm an toàn hồ, đập thuộc phạm vi quản lý, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định
.
Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, quản lý, khai thác sử dụng và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm an toàn hồ, đập.
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016-2019”, Đoàn giám sát kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.
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Trần Viết Hậu
TRƯỞNG BAN KTNS HĐND


� Các công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, Nam Hà Tĩnh.


� Các Ban quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.


� Các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Can Lộc, , Nghi Xuân và thị xã Kỳ Anh.


� Các sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Thủy lợi.


� 01 công trình đập, hồ quan trọng đặc biệt (Ngàn Trươi-Cẩm Trang);  36 đập, hồ chứa lớn (10 hồ chứa điều tiết bằng cửa van, 26 hồ chứa có tràn tự do); 56 đập, hồ chứa vừa có tràn tự do; 259 đập, hồ chứa nhỏ có tràn tự do


� Thủy điện Hố Hô có dung tích 38 triệu m3; Thủy điện Hương Sơn có dung tích 3,2 triệu m3.


� Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều; Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ ban hành về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số  114/2018/NĐ-CP ngày   04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước...


� HĐND đã Phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Nghị quyết số 159/2015/NQ/HĐND ngày 12/12/2015; UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: Số 41/2009/QĐ-UBND  ngày 11/12/2009, số 39/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016; phân cấp công tác quản lý đê điều cho các cấp và tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân; Số 11/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012, quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh; Số 03/2018/QĐ-UBND ngày 26/01/2018, quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V và kè bảo vệ bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Số 49/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018, Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi; đê điều; phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 45/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018, quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh; số 15/2011/QĐ-UBND 28/6/2011, số 19/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016, phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Số 49/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009, Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi; Số 45/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018, quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Số 49/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018, Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh...


� Đến nay có 92 xã/12(huyện, thành phố, thị xã có đê) đã thành lập “Lực lượng quản lý đê nhân dân” với số lượng 197 người thực hiện quản lý 298,4km đê sông, đê biển (trừ đê La Giang) và hệ thống kè bảo vệ bờ sông độc lập trên địa bàn; Có 262 xã, phường, thị trấn đã thành lập 212 tổ chức Hợp tác dùng nước (Hợp tác xã, tổ dùng nước…) để quản lý 290 hồ, đập thủy lợi, chiếm 82,4% (chủ yếu là các hồ chứa có dung tích <1 triệu m3 nước và chiều cao đập dưới 12m).


� gồm Hạt trưởng, 04 kiểm soát viên đê điều và 01 thủ kho quản lý vật tư dự trữ chống lụt bão của tỉnh và 01 nhân viên hành chính.


� Hợp tác xã nông nghiệp, Hội sử dụng nước, Tổ đội thủy nông…


� Trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác 290 hồ chứa nhỏ, 81 đập dâng, 434 trạm bơm và hệ thống kênh mương


� Cấp trả thay cho người nông dân sau khi Nhà nước miễn thu Thủy lợi phí (đối với các công trình mà địa phương trực tiếp quản lý) khoảng 57,0 tỷ đồng/năm


� Với mức giá không vượt 350.000đồng/ha/vụ


� Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 29/7/2015


� Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ


� Quyết định 1753/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh


� Tại Quyết định số 681/QĐ-BNN-TCTL ngày 07/4/2014 của Bộ NN&PTNT


� Tại Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh


� Quyết đinh số 1461/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủy lợi Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030


� Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 về phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi vùng sông Nghèn


� Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 03/7/2008 về Quy hoạch Sông Trí nam Kỳ Anh và phụ cận


� Quyết đinh số 2866/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 phê duyệt Quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030


� 1 tuyến đê cấp II (đê La Giang) dài 19,2km; 31 tuyến đê cấp IV, cấp V với chiều dài 298,4km


� Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ


� Quyết định số 58/20016/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ


� Đê Tân Long đoạn từ K1+00 đến K3+00 huyện Hương Sơn; đê Song Nam, huyện Nghi Xuân; đê Hữu Phủ đoạn qua xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà; đê Tả Nghèn đoạn qua xã Mai Phụ, Hộ Độ, huyện Lộc Hà; đê Hữu Nghèn đoạn từ K13+00 đến K24+00, xã Thạch Kênh, Thạch Sơn huyện Thạch Hà; đê Minh Đức, Hòa Lộc, Hoàng Đình, thị xã Kỳ Anh,...


� Có 301/351 hồ chứa có đường quản lý


� Luật đê điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2007 nhưng đến 12/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh mới trình HĐND tỉnh ban hành quy hoạch


� Theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 9 Luật Thủy lợi năm 2017


� Theo quy định tại Mục 2, Luật Thủy lợi


� Khoản 1 Điều 21 Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001; Điều 19 Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi ; Khoản 1, Điều 3 Quyết định 49/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND tỉnh


� Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi cống Trung Lương; Phương án bảo vệ công trình thủy lợi cống Trung Lương được phê duyệt tại Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh


� Nhân viên quản lý đê nhân dân được hưởng chế độ thù lao bán chuyên trách, mức thù lao được hưởng bằng 1/3 mức lương tối thiểu (Ngân sách tỉnh: 50%; Ngân sách huyện: 30%; Ngân sách xã: 20%)


� Theo quy định của Luật Thủy lợi và Nghị định 114/2018/NĐ-CP, Nghị định 67/2018/NĐ-CP đến 31/12/2020


� 37,39km đê Hải - Hà - Thư


� Đê Tân Long đoạn từ K1+00 đến K3+00 huyện Hương Sơn; đê Song Nam, huyện Nghi Xuân; đê Hữu Phủ đoạn qua xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà; đê Tả Nghèn đoạn qua xã Mai Phụ, Hộ Độ, huyện Lộc Hà; đê Hữu Nghèn đoạn từ K13+00 đến K24+00, xã Thạch Kênh, Thạch Sơn huyện Thạch Hà; đê Minh Đức, Hòa Lộc, Hoàng Đình, thị xã Kỳ Anh,...


� Hồ Khe Nhảy (xã Sơn Tiến), hồ Trại Lưu (xã Sơn Tây), hồ Ông Vờm (xã Lộc Yên), hồ Nhà Tàu (xã Hương Trạch), hồ Khe Cáo (xã Phúc Đồng), hồ Cha Chạm (xã Gia Phố), hồ Khe Bò (xã Kỳ Nam)...


� Hồ Lối Đồng xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh; hồ Thùng Trứa xã Hương Trạch huyện Hương Khê, hồ Khe Bò xã Kỳ Nam thị xã Kỳ Anh.


� Hồ Đập Bắc, hồ Khe Ruộng, hồ Mục Bài, hồ Đập Trạng (huyện Hương Khê); Hồ Cơn Trường, hồ Vực Rồng, hồ Khe Dẽ, hồ Khe Nhảy (huyện Hương Sơn); hồ Đập Bượm, hồ Khe Chẹt (Vũ Quang); hồ An Hùng (huyện Can Lộc); hồ Đá Bạc (TX Hồng Lĩnh); hồ Cỏ Lăn, hồ Khe Sung (Kỳ Anh)


� dung tích dưới 1,0 triệu m3


� Hồ Chà chạm, hồ Khe Cáo, hồ Zec Tường (huyện Hương Khê), hồ Đá Đen (huyện Thạch Hà)…


� Hồ Đập Làng, hồ Đập Trạng, hồ Ông Vờm, hồ Ma Ca, hồ Khe Cáo (huyện Hương Khê); hồ Khe Son, hồ Khe Nải, hồ Cây Trâm (huyện Vũ Quang)…


� Ngoại trừ 19 hồ chứa (chiếm 5,4%) có đường điện và 21 hồ chứa (chiếm 6,0%) có nhà quản lý


� Ngoại trừ hồ Kẻ Gỗ, Sông Rác, Kim Sơn


� Ngoại trừ hồ lớn như: Hồ Kẻ Gỗ, Sông Rác, Kim Sơn, Thượng Tuy và một số hồ chứa vừa do các công ty TNHH MTV thủy lợi quản lý


� Theo quy định tại Khoản 6 Điều 56 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ; quy định tại Điều 54 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ.


� Dự án WB8 đến nay chưa được triển khai; dự kiến sẽ triển khai vào cuối năm 2019 (vào mùa mưa)


� Cống Hỏi Láng, Can Lộc; Đập Đá Hàn, Hương Khê; hệ thống kênh dẫn nước Ngàn Trươi – Cẩm Trang đoạn qua thôn Yên Thắng và Thượng Tiến của xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ đã bị sạt lở nghiêm trọng


� Huyện Kỳ Anh


� Năm 2016 đạt 70%KH; Năm 2017 đạt 68%KH; Năm 2018 đạt 97%KH; 3 tháng đầu năm 2019 đạt 15% KH


� Dự án Sửa chữa tràn đập Dình xã Thạch Ngọc.


� Đường giao thông chưa kết hợp với nâng cấp đập Cố Châu ở huyện Can Lộc.


� Hệ thống cống Rào trẽn tại xã Thạch Kênh mới đầu tư hoàn thành năm 2018 nhưng không có đường điện để vận hành; đóng mở bằng thủ công khó khăn khi mùa mưa lũ về.


� Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội- Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân; Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót, huyện Lộc Hà; Âu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên và Âu neo đậu tránh trú bão Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh


� Tại Cảng Cửa Sót theo kết quả thí nghiệm mô hình thủy lực, hải văn của Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển mỗi năm lượng bùn cát bồi lắng nhỏ nhất 12.000 m3


� Đầu tư, ứng dụng hệ thống trang thiết bị hỗ trợ nâng cao năng lực vận hành ứng phó với mưa, lũ bảo đảm an toàn đập lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ (cho các đập, hồ chứa quan trọng đặc biệt và lớn)


� Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hồ đập lớn như: Kẻ Gỗ, Ngàn Trươi-Cẩm Trang, Khe Giao, Khe Xai… và hệ thống kênh dẫn cơ bản đáp ứng yêu cầu tưới tiêu


� Theo quy định của Luật Thủy lợi, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.


� Tại Điều  30 Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; khoản 4 Điều 8, khoản 4, khoản 5 Điều 9, khoản 2 Điều 10 Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018


� Tại Văn bản số 276/KH-UBND ngày 21/8/2018 về Kế hoạch triển khai Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Văn bản số 2233/SNN-TL ngày 16/11/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi


� Luật Thủy lợi, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi


� Tại điều 23 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
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